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Bài 1 trang 15 VBT Sử lớp 9 

Dựa vào mục I của bài, hãy điền các nội dung phù hợp để hoàn thiện sơ đồ sau: 

Lời giải: 

 

Bài 2 trang 16 VBT Sử lớp 9 

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng. 

Lời giải: 

x Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc và hàng nghìn năm 

của chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và 

hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. 

Bài 3 trang 16 VBT Sử lớp 9 

Hãy nối ô ở cột A (chỉ thời gian) với ô ở cột B (chỉ sự kiện diễn ra tương ứng với 

thời gian đó) nhằm thể hiện đúng tình hình Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng 

chế độ mới. 
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Lời giải: 

 

Bài 4 trang 17 VBT Sử lớp 9 

Đánh dấu X vào ô trống chỉ đúng khoảng thời gian đất nước Trung Quốc lâm vào 

tình trạng đầy biến động. 

 1949 – 

1959 

 1949 – 

1969 

 1950 – 

1970 

 1950 – 

1960 

 1959 – 

1978 

 1959 - 1969 

Lời giải: 

 1949 – 

1959 

 1949 – 

1969 

 1950 – 

1970 

 1950 – 

1960 

x 1959 – 

1978 

 1959 - 1969 

Bài 5 trang 17 VBT Sử lớp 9 

Lời giải: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

a. Em hãy cho biết mục đích của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” là gì? Kết quả của 

đường lối đó ra sao? 

- Mục đích: nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. 

- Kết quả: thất bại: nạn đói diễn ra trầm trọng trong cả nước, đời sống nhân dân khó 

khăn, sản xuất ngưng trệ, đất nước không ổn định. 

b. Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ở Trung Quốc bắt đầu từ khi nào? kết cục 

ra sao? 

- Cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1966 đến 1976 

mới kết thúc. 

- Kết cục: kéo lùi sự phát triển của Trung Quốc lại hàng chục năm và đưa chế độ 

XHCN ở Trung Quốc tới sát bên miệng hố của sự sụp đổ. 

     + Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa bị phá hoại nghiêm trọng. Tổ chức Đảng 

từ Trung ương đến địa phương bị phá hoại hoàn toàn hoặc chỉ còn tồn tại về hình 

thức. Các tổ chức đoàn thể quần chúng bị giải tán. Đất nước Trung Hoa ngột ngạt 

trong bầu không khí khủng bố. 

     + Nền văn hóa, giáo dục bị tổn thất nghiêm trọng: trí thức bị miệt thị, nhân tài bị 

coi rẻ, hàng chục triệu thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên bị nhồi nhét tư tưởng 

cuồng tín, “tạo phản”.. 

Bài 6 trang 17 VBT Sử lớp 9 

Khoanh tròn chữ cái chỉ mốc thời gian Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề 

ra đường lối đổi mới. 

A. Tháng 1-1978 

B. Tháng 12-1978 
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C. Tháng 1 – 1979. 

D. Tháng 12 – 1979 

E. Tháng 12 – 1987 

Lời giải: 

B. Tháng 12-1978 

Bài 7 trang 18 VBT Sử lớp 9 

Trình bày ngắn ngọn những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung 

Quốc trong những năm 1978 – 1997. 

Lời giải: 

- Thành tựu về Kinh tế: 

     + Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt mức trên 8%. 

     + Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng: tăng tỉ trọng các ngành công 

nghiệp – dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp. 

     + Năm 1997, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần so với năm 1978. 

- Thành tựu về xã hội: đời sống nhân dân được nâng cao. Từ 1978 – 1997, thu nhập 

bình quân đầu người ở nông thôn tưng từ 133.6 lên 2090.1 nhân dân tệ; ở thành phố 

tăng từ 343.4 lên 5160.3 nhân dân tệ. 

Bài 8 trang 18 VBT Sử lớp 9 

Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, chính sách đối ngoại của Trung Quốc có điểm 

gì nổi bật? 

Lời giải: 

Một số điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc: 
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- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, In-đô-nê-xi-a,... 

- Mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển quan hệ chính trị và thương mại với nhiều 

nước trên thế giới. 

- Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao. 
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